
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 13) 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /10/2021 của UBND tỉnh) 
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ngƣời lao động nhận 

tiền hỗ trợ (tên TK - 

số TK - tên ngân 

hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

  Trƣờng Mầm non Hoa Phƣợng                     

1 
Nguyễn Thị 

Lan Anh 

Phó 

 hiệu 

trưởng 

Xác 

định 

thời hạn 

31/07/201

7 
6305000086 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241665451 

2 
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
Kế toán 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/07/201

0 
6616000245 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241799004 

3 
Phan Thị 

Xuân Nghĩa 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

03/01/201

1 
661100002 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

240594537 

4 
Huỳnh Thị 

Ngọc Hậu 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/09/201

9 
6422277443 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

230963663 

5 
Đỗ Thị Kim 

Liễu 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/01/201

5 
6615000479 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

240918899 



2 
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6 
Lê Thị Kim 

Yến 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/04/201

6 
6616000643 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241445701 

7 
Hồ Thị Kiều 

Oanh 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/09/201

7 
6621857485 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241587490 

8 
Hoàng Thị 

Hòa 

Cấp 

dưỡng 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

03/09/201

8 
6622142531 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

186794888 

9 Đào Thị Hải 
Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/09/201

7 
6623127942 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241471166 

10 
Nguyễn Thị 

Hồng Đức 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/09/201

7 
6623607778 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241500777 

11 Phan Thị Hoài 
Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

01/09/201

9 
6623642752 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241710238 

12 Lê Mạnh Điệp Bảo vệ 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

29/01/202

1 
6624440431 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241114922 



3 
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13 Võ Thị Hằng 
Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

04/01/202

0 
6623616126 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241396701 

14 
Lê Thị Tuyết 

Trinh 

Giáo 

viên 

Không 

xác 

định 

thời hạn 

04/01/202

0 
6522140930 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 đến 

hết 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Ái Hạnh 

5200205048987 

Ngân hàng Agribank 

- CN Đắk Lắk 

241792278 

  Tổng             51.940.000  0  2.000.000  53.940.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 14 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 53.940.000 đồng (Năm mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng). 
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